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Họ và tên học ...............................................SBD:.................................. 

Phần I: (12,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh được chọn 1 

phương án đúng.  

Câu 1: Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 

bầu cử và ứng cử?  

A. Anh K đại diện gia đình đi bỏ phiếu cho cả nhà 4 người. 

B. Chị X đăng thông tin sai sự thật về ứng viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã lên 

mạng xã hội. 

C. Chú M chủ động đọc thông tin phiếu bầu cho cụ K không biết chữ rồi gạch phiếu bầu 

theo ý cụ sau đó đưa cho cụ K tự bỏ phiếu vào hòm phiếu. 

D. Bà Q tổ trưởng tổ bầu cử không cho anh H bỏ phiếu vì anh này vừa chấp hành xong án 

phạt tù được 1 tháng.  

Câu 2: Ý nào dưới đây là không đúng khi nói về lạm phát? 

A. Bà A ra chợ mua cà chua tăng giá từ 30.000 VND lên 60.000 VND 1kg, bà nói kinh tế 

nước ta đang bị lạm phát .   

B. Năm 1985, chỉ số CPI tăng đến 92%, năm 1986 lên tới 775%, nền kinh tế nước ta bước 

vào thời kì siêu lạm phát. 

C. Lạm phát làm cho mức sống của người dân giảm.   

D. Nhà nước cắt giảm chi tiêu công để góp phần kiềm chế lạm phát. 

Câu 3: Doanh nghiệp V đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất tự động, khiến nhiều công 

nhân trong dây chuyền sản xuất thủ công không còn việc làm. Trong khi đó, anh N, một 

công nhân kỹ thuật bị sa thải, không tìm được việc mới do thiếu kỹ năng vận hành máy móc 

hiện đại. Tình trạng thất nghiệp của anh N thuộc loại hình thất nghiệp nào dưới đây? 

A. Thất nghiệp chu kỳ.                        B. Thất nghiệp tạm thời. 

C. Thất nghiệp tự nguyện.                    D. Thất nghiệp cơ cấu. 

Câu 4: Theo pháp luật, công dân có thể tham gia quản lý nhà nước bằng việc 

1. Kiến nghị về những bất công, không hợp lí trong việc triển khai công tác cứu trợ sau lũ 

của chính quyền xã. 



2. Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân về các vấn đề trọng đại. 

3. Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật quan trọng. 

4. Tham gia đóng góp tiền của để xây dựng đường làng, ngõ xóm. 

Các nhận định nào đúng khi công dân tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi cả nước? 

A. 1 và 2.  B. 2 và 3.  C. 1 và 4.  D. Cả 4 nhận định. 

Câu 5. Khi một người dân bị một quỹ đầu tư tài chính lừa đảo đã nộp đơn tố cáo đến cơ 

quan chức năng có thẩm quyền để được xử lí. Vai trò nào của pháp luật được thể hiện rõ 

nhất? 

A. Là phương tiện để Nhà nước điều chỉnh và định hướng nền kinh tế. 

B. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

C. Là công cụ để Nhà nước quản lý trật tự và an toàn xã hội. 

D. Là phương tiện để duy trì sự công bằng và bình đẳng trong thu nhập. 

Câu 6. Cho các nhận định sau về các loại văn bản pháp luật 

1. Bản án của Tòa án là một ví dụ điển hình về văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Nghị định của Chính phủ là văn bản dưới luật, có giá trị pháp lý thấp hơn Hiến pháp. 

3. Văn bản quy phạm pháp luật có mục đích giải quyết một vụ việc cụ thể, cá biệt. 

4. Quyết định xử phạt hành chính của cơ quan công an là văn bản áp dụng pháp luật. 

Có những nhận định nào sai? 

A. Nhận định 1, 2. B. Nhận định 2, 4. C. Nhận định 1, 3. D. Nhận định 3, 4. 

Câu 7. Khi một quốc gia trải qua giai đoạn tăng trưởng nhưng vẫn tồn tại tình trạng nghèo 

đói cao, điều này cho thấy điều gì? 

A. Nền kinh tế đang hoạt động hiệu quả.         B. Sự phân phối thu nhập không công bằng. 

C. Quốc gia đó đang trên đà phát triển mạnh mẽ.           D. Không cần thay đổi chính sách. 

Câu 8. Một quốc gia A có GNI 120 tỷ USD và dân số 11 triệu người. Quốc gia B có GNI 90 

tỷ USD và dân số 6 triệu người. 

Nhận định nào dưới đây là đúng? 

A. Quốc gia A có quy mô nền kinh tế lớn hơn, nhưng quốc gia B có thu nhập bình quân đầu 

người cao hơn. 

B. Cả hai quốc gia đều có quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tương đương 

nhau. 

C. Quốc gia A có cả quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người cao hơn quốc gia B. 

D. Quốc gia B có quy mô nền kinh tế lớn hơn và thu nhập bình quân đầu người cao hơn. 

Câu 9. Việc làm nào sau đây thể hiện rõ nhất trách nhiệm pháp lí của doanh nghiệp? 

A. Công ty G đẩy mạnh các biện pháp quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. 

B. Xí nghiệp X hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 



C. Giám đốc nhà máy T chủ động nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đúng thời hạn. 

D. Kế toán công ty N chủ động tìm hiểu thông tin về nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp. 

Câu 10. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phản ánh mức tăng 

A. chỉ số HDI của thời kì này so với thời kì trước.   

B. GNI bình quân đầu người của thời kì này so với thời kì trước.  

C. GDP bình quân đầu người của thời kì này so với thời kì trước.  

D. GDP hoặc GNI của thời kì này so với thời kì trước. 

Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 11, 12 

“Ở tỉnh A, các gia đình người có công với cách mạng nhận được nhiều chế độ ưu đãi: 

Được trợ cấp thường xuyên, ưu tiên về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, vay vốn từ quỹ quốc gia 

giải quyết việc làm để phát triển sản xuất; các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh 

binh và người có công được hỗ trợ; Tỉnh còn có các cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh 

binh nặng, thân nhân liệt sĩ”. 

                                                  (Nguồn: SGK Kết nối tri thức lớp 12, NXB GDVN) 

Câu 11. Trong thông tin trên, việc làm nào của tỉnh A nhằm giúp các gia đình thương binh, 

gia đình có công với cách mạng giải quyết việc làm?  

A. Trợ cấp thường xuyên. B. Hỗ trợ vay vốn.    C. Ưu tiên nhà ở. D. Chăm sóc sức khỏe.  

Câu 12. Đoạn thông tin trên không đề cập đến chính sách an sinh xã hội nào sau đây?  

A. Trợ giúp xã hội.     B. Hỗ trợ thu nhập.  

C. Bảo đảm dịch vụ xã hội.   D. Chính sách về bảo hiểm. 

Câu 13. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước trong lớp học nên A (học lớp 12) đã bị một 

nhóm bạn cùng khối gồm N, T và Q quây đánh hội đồng ở ngoài trường khi tan học. Để bảo 

vệ bản thân, sau khi bị nhóm bạn dùng gậy và mũ bảo hiểm đập vào người vào đầu, A không 

có hành động đáp trả mà bỏ chạy vào đồn công an gần đó để cầu cứu. Anh P công an xã thấy 

A đang hoảng sợ chạy vào đồn đã ngay lập tức đến nắm tình hình. Nhóm N, T, Q quay xe bỏ 

chạy nhưng sau đó đã được anh P cùng 2 công an xã truy bắt và giải về đồn để chờ xử lí theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định là đúng với tình huống trên? 

a) Hành vi của P và 2 công an xã đã cho thấy pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung. 

b) N, T và Q đã không tuân thủ pháp luật. 

c) A đã vừa sử dụng pháp luật vừa tuân thủ pháp luật. 

d) N, Q và A có thể sử dụng quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lới ích hợp pháp của 

mình. 

A. 1 nhận định. B. 3 nhận định.          C. 4 nhận định.               D. 2 nhận định. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 14, 15  



       Anh Q là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nội thất, luôn quan tâm đến việc 

đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Anh dày công nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có 

chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường được người tiêu 

dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Bên cạnh đó, anh cũng luôn quan tâm đến việc nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, cải tiến kĩ thuật, phương thức quản lí, thực hiện kinh doanh có đạo 

đức và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp của anh góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập 

cho nhiều lao động ở địa phương, đóng thuế cho ngân sách nhà nước và tham gia tích cực 

vào hoạt động từ thiện. (Nguồn: SGK Kết nối tri thức lớp 10, NXB GDVN) 

Câu 14. Việc anh Q nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sử dụng 

nguyên liệu thân thiện với môi trường là anh đã thực hiện tốt 

A. kế hoạch sản xuất.                                B. kế hoạch tài chính.     

C. kế hoạch tiếp thị, quảng cáo.                D. kế hoạch quản lí nhân sự. 

Câu 15. Theo nội dung lập kế hoạch kinh doanh, lợi thế nội tại gồm sự đam mê, hiểu biết về 

sản phẩm của người kinh doanh là một trong những căn cứ để anh Q xác định 

A. địa bàn kinh doanh.     B. ý tưởng kinh doanh. 

C. quy mô kinh doanh.     D. điều kiện kinh doanh.  

Câu 16. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, trách nhiệm xã hội nào dưới đây được xem là 

yếu tố bắt buộc để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững? 

A. Trách nhiệm kinh tế và Trách nhiệm pháp lý.  

B. Trách nhiệm pháp lý và Trách nhiệm đạo đức. 

C. Trách nhiệm đạo đức và Trách nhiệm từ thiện. 

D. Trách nhiệm kinh tế và Trách nhiệm từ thiện. 

Câu 17. Cho các nhận định sau: 

a. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội trong một thời kì nhất định.  

b. Tỉ lệ lạm phát của nền kinh tế quốc gia trong một thời kì nhất định.  

c. Mức tăng tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người trong một thời kì nhất định.  

d. Mức tăng dân số của một quốc gia trong một thời kì nhất định.  

e. Mức tăng tổng sản phẩm quốc dân.  

Chỉ tiêu nào được chọn để đánh giá tăng trưởng kinh tế trong các nhận định trên? 

A. a, b, c.                  B. c, d, e.            C. a, c, e.                  D. a, c, d. 

Câu 18: Năm 2025, một quốc gia có CPI là 150, và tỷ lệ lạm phát so với năm 2024 là 20%. 

Hỏi CPI của năm 2024 là bao nhiêu? 

A. 125.  B. 120.  C. 105.  D. 100. 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 19, 20 



Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi phía dưới 

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) bổ sung chế độ trợ cấp 

hưu trí xã hội nhằm xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, mở rộng lưới an sinh cho người cao 

tuổi. Theo đó, UBND tỉnh H đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho người già từ 75 tuổi trở lên 

không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng; người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ 

nghèo cận nghèo cũng được hưởng nếu đủ điều kiện. Mức trợ cấp: Tối thiểu 500.000 

đồng/tháng, do ngân sách Nhà nước đảm bảo; định kỳ 3 năm sẽ xem xét điều chỉnh mức 

hưởng. Quyền lợi đi kèm: Người hưởng trợ cấp được Nhà nước đóng BHYT và hỗ trợ chi 

phí mai táng khi qua đời. Đây là chính sách nhân văn, thể chế hóa chủ trương Nghị quyết 

28-NQ/TW, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 60% người hết tuổi lao động được hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hưu trí xã hội. 

Câu 19: Thông tin trên thể hiện vai trò nào sau đây của chính sách an sinh xã hội đối với đối 

tượng hưởng chính sách an sinh xã hội? 

A. Đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người yếu thế. B. Nâng cao hiệu quả quản lý xã hội. 

C. Hỗ trợ xoá đói giảm nghèo bền vững.  D. Hỗ trợ giải quyết việc làm. 

Câu 20: Chế độ trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng cho lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng 

tháng, người già cũng được hưởng nếu đủ điều kiện là chính sách công dân Việt Nam từ 75 

tuổi trở lên, không có từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo cận nghèo 

A. về bảo hiểm.   B. về hỗ trợ việc làm, thu nhập.   

C. về trợ giúp xã hội.    D. về đảm bảo các dịch vụ xã hội. 

Câu 21:  Trong các việc làm dưới đây đâu không phải là hoạt động đầu tư quốc tế? 

A. LG Electronics (Hàn Quốc) đã đầu tư lớn vào các dự án sản xuất điện tử, màn hình tại 

Hải Phòng.                                

B. Samsung (Hàn Quốc) đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất điện thoại di động và linh 

kiện điện tử quy mô lớn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên. 

C. Vingroup đầu tư số vốn ban đầu ước tính lên đến 3,5 tỷ USD vào tổ hợp Sản xuất Ô tô, 

Xe máy điện và Pin VinFast tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng. 

D. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại TP. Hồ Chí Minh có nguồn vốn Hỗ trợ phát 

triển Chính thức của Nhật Bản chiếm khoảng 87,5% tổng vốn (tương đương khoảng 38.265 

tỷ đồng), chủ yếu từ JICA.                

Câu 22: Một quốc gia ký kết một thỏa thuận kinh tế với một đối tác duy nhất, theo đó hai 

bên chỉ đồng ý giảm thuế quan đối với một vài nhóm sản phẩm nông nghiệp cụ thể. 

Thỏa thuận này phản ánh mức độ liên kết nào? 

A. Liên minh kinh tế.  B. Khu vực thương mại tự do (FTA). 

C. Khu vực thương mại ưu đãi (PTA).  D. Liên minh thuế quan. 



Câu 23: Khi đặt mục tiêu kinh doanh, người lập kế hoạch cần tuân thủ nguyên tắc SMART. 

Nguyên tắc này thuộc bước nào trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh? 

A. Bước 1: Xác định ý tưởng kinh doanh. B. Bước 2: Xác định mục tiêu kinh doanh. 

C. Bước 3: Phân tích các điều kiện thực hiện.   D. Bước 4: Xác định chiến lược kinh doanh. 

Câu 24. Ý nào dưới đây phản ánh không đúng ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp đối với xã hội? 

 A. Tạo niềm tin với công chúng.           B. Thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. 

 C. Bảo vệ môi trường.                        D. Tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. 

Câu 25: Chị H là lao động tự do, có tham gia bảo hiểm y tế. Một lần, chẳng may bị tai nạn 

giao thông, chị đã được hưởng các chính sách về chăm sóc sức khoẻ, được hỗ trợ thanh toán 

chi phí khám chữa bệnh.  

                                                                 (Nguồn: SGK Kết nối tri thức lớp 12, NXB GDVN) 

Chị H đã được hưởng chính sách an sinh xã hội nào dưới đây? 

A. Chính sách hỗ trợ thu nhập.            B. Chính sách BHYT.   

C. Chính sách trợ giúp xã hội.  D. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản. 

  Câu 26. Nhận định nào sai trong các nhận định sau? 

A. Sự thay đổi về lượng của nền kinh tế được đo bằng các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. 

B. Sự thay đổi về chất của nền kinh tế được đo bằng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tiến bộ và tiến bộ xã hội. 

C. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế không phải là tăng trưởng kinh tế hay chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế mà là sự tiến bộ xã hội cho con người. 

D. Tăng trưởng kinh tế là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. 

Cho bảng chi tiêu của gia đình chị H, dựa vào bảng chi tiêu trả lời các câu hỏi 27,28,29 

Hạng mục Chi Tiêu 

Chi Phí Dự Kiến 

(VNĐ) 

1. Nhà ở (Trả góp/Thuê) 6.000.000 

2. Tiện ích (Điện, nước, gas, internet) 1.800.000 

3. Thực phẩm & Nhu yếu phẩm 5.500.000 

4. Đi lại (Xăng xe, vé xe) 800.000 

5. Giáo dục 900.000 

6. Ăn uống ngoài, cà phê 2.500.000 

7. Giải trí, du lịch ngắn ngày, sở thích 3.500.000 

8. Mua sắm cá nhân theo sở thích 1.500.000 



9. Quà cáp, hiếu hỉ 1.500.000 

10. Quỹ khẩn cấp (Ưu tiên hàng đầu) 3.000.000 

11. Tiết kiệm cho mục tiêu lớn (Học phí con, mua 

nhà/xe) 2.000.000 

12. Đầu tư/Trả nợ tăng cường 1.000.000 

TỔNG 30.000.000 

Câu 27. Những khoản chi nào dưới đây được xếp vào khoản chi không thiết yếu của gia 

đình chị H? 

A. 6, 8, 10, 12.        B. 4, 5, 6, 7.           C. 9, 10, 11, 12.              D. 6, 7, 8, 9. 

Câu 28. Nhà chị H đã phân chia tỉ lệ các khoản chi tiêu thiết yếu, không thiết yếu và tiết 

kiệm theo tỉ lệ nào dưới đây? 

A. 51%/27%/22%.     B. 50%/30%/20%.        C. 58%/23%/19%.     D. 47%/33%/20%. 

Câu 29. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về vai trò của việc 

phân tích các điều kiện để thực hiện ý tưởng kinh doanh? 

a) Chỉ cần phân tích sơ bộ các điều kiện sau khi ý tưởng đã được triển khai thí điểm trên thị 

trường. 

b) Để đảm bảo tính khả thi của ý tưởng kinh doanh và có cơ sở để xác định chiến lược kinh 

doanh. 

c) Là định hướng, nhiệm vụ doanh nghiệp phải hoàn thành, là cơ sở để đánh giá kết quả kinh 

doanh. 

d) Có vai trò định hướng, giúp chủ thể kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản. 

đ) Chủ yếu tập trung vào việc ước tính lợi nhuận không cần quan tâm đến nguồn lực hiện có 

của doanh nghiệp. 

 A. 4.                   B. 3.            C. 2.                        D. 1. 

Câu 30: Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm 

A. người tham gia bảo hiểm. B. bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

C. người được hưởng bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.  D. lao động tự do. 

PHẦN II. (8,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a) b) c), d) ở mỗi câu, 

thí sinh chọn đúng hoặc sai.  

Câu 1: Gia đình ông A có hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với Công ty bảo hiểm B cho xe ô tô 

của gia đình ông. Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đã xảy ra sự kiện bảo hiểm, khi ông 

đang đi đúng phần đường của mình thì có chiếc ô tô tải do anh K điều khiển vượt đèn đỏ 

đâm vào xe ông làm xe bị hỏng phần đầu xe còn ông thì bị gãy chân. Ông đã báo cho công 

ty B kịp thời cử nhân viên đến xác minh vụ việc. Sau khi khấu trừ một số chi tiết, công ty B 

đã bồi hoàn cho gia đình ông B số tiền theo quy định. 



a) Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian hợp đồng có 

hiệu lực. 

b) Gia đình ông A đã tham gia bảo hiểm thương mại. 

c) Anh K có thể bị phạt tiền lên tới 30 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX. 

d) Công ty bảo hiểm B phải trả tiền viện phí băng bó chân cho ông A. 

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:  

Sau 10 năm gắn bó, chị K bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên 

môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm 

thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu trông trẻ theo giờ ngày càng tăng, chị cùng một 

số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ trông trẻ theo 

giờ. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh 

thủ thời gian nghỉ việc để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng dịch vụ do 

chị K cung cấp đã rất hài lòng vì vừa tiết kiệm lại chủ động trong thời gian nên đã từ bỏ thuê 

người trông trẻ theo tháng để sử dụng dịch vụ trông trẻ theo giờ.  

a) Công ty X có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho chị K vì chị đã gắn bó với công ty 

được 10 năm.  

b) Với 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội, chị K chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp, chưa đủ 

điều kiện hưởng chế độ hưu trí.  

c) Một số gia đình quyết định từ bỏ thuê người trông trẻ theo tháng để sử dụng dịch vụ trông 

trẻ theo giờ là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. 

d) Nhận thấy nhu cầu của thị trường về dịch vụ trông trẻ theo giờ ngày càng tăng là bước 

xác định chiến lược kinh doanh của chị K. 

Câu 3. Đọc thông tin để trả lời các câu hỏi đúng sai phía dưới 

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công và tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống 

an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và 

người có hoàn cảnh khó khăn khác, có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi 

người có chỗ ở. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của 

nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho 

đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

a) Thông tin trên đã chỉ ra được chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo.  

b) Thông tin trên chưa thể hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cơ bản. 

c) Thông tin trên đã đề cập đến chính sách an sinh xã hội như chính sách trợ giúp xã hội và 

đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản. 



d) Thông tin trên cho biết người dân đều được hưởng chính sách về bảo hiểm y tế, xã hội và 

thất nghiệp. 

Câu 4. Đọc thông tin sau: 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống 

nhất (UAE) đã được ký kết. Đây là FTA đầu tiên mà Việt Nam ký với một nước Ả rập, mở 

ra chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với UAE và các 

nước Trung Đông - Châu Phi. Hiệp định có sức lan toả mạnh mẽ, tạo tiếng vang ở bán đảo Ả 

rập và trở thành "cú huých" trong ký kết các FTA với nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

UAE đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - châu 

Phi. Trong những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam với UAE trên đà phát triển mạnh 

với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu mới cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến 

hết tháng 9/2024, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và UAE đạt gần 5 tỷ USD, tăng 

hơn 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 

4,31 tỷ USD, tăng mạnh 43,67% so với cùng kỳ 2023, tương đương kim ngạch tăng 1,31 tỷ 

USD. Trong 9 tháng, Việt Nam xuất siêu gần 3,66 tỷ USD. (Nguồn: Tạp chí kinh tế năm 

2024 - https://www.gso.gov.vn) 

a) Việt Nam đã làm rất tốt hoạt động đầu tư quốc tế với UAE để thu về gần 5 tỷ USD.  

b) Trong 9 tháng, xuất siêu gần 3,66 tỷ USD giúp Việt Nam tăng dự trữ ngoại hối, hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế. 

c) Việc Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới, nhiều doanh nghiệp trong nước có thể phải 

đối mặt với nguy cơ thất bại nếu không có biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.  

d) Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 

(UAE) đã được ký kết là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế song phương. 

Câu 5.  Đọc đoạn thông tin sau:  

Căn cứ Luật Hiến pháp năm 2013, ngày 16/06/2022 Quốc hội thông qua Nghị quyết số 

56/2022/QH15 Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội. Để thực hiện 

chủ trương này, Chính phủ đã triển khai Nghị quyết số 106 ngày 18/08/2022 cụ thể hóa một 

số nội dung để thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Tiếp đó Thành ủy-HĐND và UBND 

thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định 

cư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó yêu cầu 7 

quận, huyện huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò tiên phong 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa 

phương, đơn vị. Thực hiện chỉ đạo này, ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

đã ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng đường Vành đai 4. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu về giải phóng mặt bằng, tới 

tháng 6/2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng, tháng 12/2023 bàn giao toàn bộ mặt băng. 

(Nguồn: Báo Dân trí ngày 15/9/2022) 

a) Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội có giá trị pháp lý như một văn bản pháp luật.  



b) Hiến pháp là luật cơ bản, các văn bản luật khác không trái với Hiến pháp. 

c) Nghị quyết của Chính phủ là một ngành luật trong hệ thống pháp luật.  

d) Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội là văn bản hành chính, không phải là văn bản quy 

phạm pháp luật.  

--- HẾT --- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 


